
TT Tên Công ty Thẩm định giá Tên viết tắt Trụ sở chính

1
Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt 

Nam
AIC

P1208, 17T7, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội

2 Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá PIV PIV
Tầng 2, số 201 Khâm Thiên, phường Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3
Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt 

Nam
TDG VIETNAM

Số 108A, 23 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội

4
Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản 

Nhân Thành
NHANTHANH

4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội

5
Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính 

Việt Nam
VVFC Số 3 Thụy Khuê, quận Tây Hồ,  TP. Hà Nội 

Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ 

Tài chính Việt Nam tại Miền Nam
Lầu 7, số 49 Pasteur, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ 

Tài chính Việt Nam tại Hải Phòng

Số 25 Nguyên Hồng, phường Lam Sơn, quận Lê 

Chân, TP. Hải Phòng

Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ 

Tài chính Việt Nam tại Việt Bắc

Số 9D Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên
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TT Tên Công ty Thẩm định giá Tên viết tắt Trụ sở chính

Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ 

Tài chính Việt Nam tại Miền Trung và Tây 

Nguyên

Số 15 Nguyễn Trãi, phường Thống Nhất, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chi nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ 

Tài chính Việt Nam tại Bắc Trung Bộ

Số 20 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trung tâm Thẩm định giá và Đấu giá- Chi 

nhánh Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài 

chính Việt Nam

Số 40/1 Nguyễn Thị Định, quận Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội

6
Công ty CP Định giá và Đầu tư Kinh doanh 

Bất động sản Thịnh Vượng
THINH VUONG

Số 11F, đường 4F, cư xá ngân hàng, phường Tân 

Thuận Tây, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

7
Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc 

tế 
VALUINCO Số 37B Linh Lang, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

8
Công ty CP Giám định - Thẩm định Đông 

Nam Á

SOUTHEAST 

ASIA 

EVALUE.,JSC

Số 1 Máy Tơ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. 

Hải Phòng

9
Công ty CP Giám định - Thẩm định miền 

Nam
S.I.V Corp

590/D1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh

10 Công ty CP Giám định Ngân Hà MICONTROL
Lầu 4, số 35-37 Bến Chương Dương, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

11 Công ty CP Giám định Thẩm định Nước Việt
NUOCVIETAPAC.,

CORP

P.227 Toà nhà 33A Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

12 Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn SAIGONAP JSC
Số 14 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh
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TT Tên Công ty Thẩm định giá Tên viết tắt Trụ sở chính

13 Công ty CP Giám định và Thẩm định Á Âu AECV
P.310, TT Ban Vật giá Chính phủ, phường Cống Vị, 

quận Ba Đình, TP. Hà Nội

14
Công ty CP Giám định và Thẩm định 

EXIMVAS
EXIMVAS CORP

32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh

15
Công ty CP Giám định và Thẩm định giá 

Quốc tế

Phòng 326 Tòa nhà 142 Lê Duẩn, phường Khâm 

Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

16
Công ty CP Giám định và Thẩm định giá 

Thăng Long
DVFC., JSC

Số nhà 02 ngõ 40 phố Nguỵ Như Kon Tum, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

17
Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất 

động sản DATC
DCSC

 Tầng 6, Số 4, ngõ 1 Hàng Chuối, phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Chi nhánh Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về 

Tài sản - Bất động sản DATC tại Huế

Số 138, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh

Chi nhánh Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về 

Tài sản - Bất động sản DATC tại Đà Nẵng
Số 22, đường Tố Hữu, TP. Huế

Chi nhánh Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về 

Tài sản - Bất động sản DATC tại Hồ Chí 

Minh

Số 73, Quang Trung, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

18
Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá 

Thăng Long
TLVC.,JSC

Tầng 3 Tòa nhà Vinexad, số 09 Đinh Lễ, phường 

Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

19
Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả 

Quảng Nam
QTG

Số 30A, đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam

20 Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Miền Bắc NVC
Số 32 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, quận Ngô 

Quyền, TP. Hải Phòng
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TT Tên Công ty Thẩm định giá Tên viết tắt Trụ sở chính

21
Công ty CP Tư vấn và Định giá CPA Việt 

Nam 

CPA VIETNAM 

C&V.,JSC

Số 17, lô 2C, khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hoà, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

22
Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá doanh 

nghiệp
BCV

P104, Tập thể Ban Vật giá Chính phủ, Phan Kế Bính, 

phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

23
Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông 

Nam
SACC

Số 87 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh

24
Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông 

Nam Á
SEAAC CORP

Số 666/14/15 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh

25
Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Trung 

Tín

Số 01 Trần Quốc Toàn, phường Tân Lợi, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

26 Công ty CP Thẩm định ASIAN ASIAN
Số 510 Đê La Thành, phường Cát Linh, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội

27
Công ty CP Thẩm định giá AVALUE Việt 

Nam
AVALUE

Tầng 8, số 99 đường Nguyễn Phong Sắc, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

28 Công ty CP Thẩm định giá Bình Dương
Tòa nhà U&I, số 9 Ngô Gia Tự, phường Chánh 

Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

29 Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE BTCVALUE.,JSC
Phòng 306, số 46 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội

30 Công ty CP Thẩm định giá DTC
Số 4, đại lộ V.I.Lê Nin, khối Trung Hòa, phường Hà 

Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

31
Công ty CP Thẩm định giá- Đấu giá tài sản 

Vĩnh Phúc

Số nhà 91, đường Kim Đồng, phường Liên Bảo, 

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
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32 Công ty CP Thẩm định giá Đông Á EAAC
Số 78 đường Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh

33 Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai DVC
Số 42 Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, TP. 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

34 Công ty CP Thẩm định giá EXIM EXIMA
Số 15 Nguyễn Kim, phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh

35 Công ty CP Thẩm định giá Hoàng Gia ROA CORP
Số 104/22 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

36 Công ty CP Thẩm định giá Indochina
Phòng 1003.N2- CT1.2, số 183 Hoàng Văn Thái, 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chi nhánh miền Nam- Công ty CP Thẩm định 

giá Indochina

Số 250 đường 27 tháng 4, phường Phước Hưng, TP. 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

37 Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam IVC VIET NAM
Phòng 402A, Tòa nhà Thăng Long Ford, số 105 Láng 

Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

38 Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 1 AA1 JSC.,
Số nhà 110 đường Lương Văn Thăng, phố 8, phường 

Đông Thành, TP. Ninh Bình

39 Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt LV CORP.
Số F236 đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống 

Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

40 Công ty CP Thẩm định giá miền Bắc
NORTHERN 

VALUATION .,JSC

Số nhà 15, ngõ 30, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 

Đông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

5



TT Tên Công ty Thẩm định giá Tên viết tắt Trụ sở chính

41 Công ty CP Thẩm định giá Nam Trung Bộ NTB
51A Quang Trung, phường Hội Thương, TP. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

42 Công ty CP Thẩm định giá Thăng Long 
TL VALUATION., 

JSC

Số 2/40, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

43 Công ty CP Thẩm định giá Thế Kỷ
CENTURY 

VALUATION.,JSC

Tầng 2, Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh- Công ty CP 

Thẩm định giá Thế kỷ

Tầng 2 Tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, phường 

Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

44 Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín
THUONG TIN 

APPRAISAL JSC

Lầu 8, số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

45
Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài 

chính Hà Nội
VFS.,JSC

Số 37 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội

46
Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài 

chính Sài Gòn
SAFCO

Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh

47
Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tư vấn 

Hải Phòng
VCHP Số 5A Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

48 Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội
Số 10 ngõ 1 thôn Văn Chỉ, xã Mỹ Đình, huyện Từ 

Liêm, TP. Hà Nội

49
Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Sài Gòn 

Thái Dương
SGVIS

Số 14 đường Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh

50
Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài 

chính Bưu điện
PTFV

P.308, toà nhà 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội
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TT Tên Công ty Thẩm định giá Tên viết tắt Trụ sở chính

51
Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài 

chính Việt Nam
VFIA

Phòng 401- ĐN11, nhà B1, ngõ 118 Nguyễn Khánh 

Toàn, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

52 Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC VIC

Tầng 1, khu DV03, toà nhà N09B1, khu đô thị mới 

Dịch Vọng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

53
Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư 

Việt Nam
VINAP

Tầng 2 Tòa nhà Lộc Lê, số 454 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

54
Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Thế hệ mới 
NVC JSC

Số 31/9, KP 4, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

55
Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn EOI - 

Việt Nam
EOI

Tầng 1 tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

56 Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Quốc tế
88/7 Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh

57 Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín VIETTIN
TNA Building, lầu 2- 192- 198 Ngô Gia Tự, phường 

4, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

58 Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh
Số 175 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh

59 Công ty CP Thẩm định Giám định Cửu Long CVIC
242 Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, 

TP. Cần Thơ

60
Công ty CP Thẩm định và Công nghệ Việt 

Nam
VINAVA

Số 1286 Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu Bình Kiều 2, 

phường Đông Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng
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61 Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam VIETVALUE
Số 11, tổ 27, Tập thể Liên đoàn Vật lý địa chất, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

62
Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền 

Nam
SIVC

Số 359 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 

I, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm 

định giá Miền Nam tại Hà Nội

Số 160, phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm 

định giá Miền Nam tại Nghệ An

Sàn S6, khối 3 tầng nhà B khu C1, Quang Trung, TP. 

Vinh, Nghệ An

63
Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền 

Trung
CIVS

Số 644 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

64
Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây 

Nam Bộ
SIAC

Số 24 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh

Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây 

Nam Bộ - SIAC
SIAC - TNB

Số 24 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh

Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm 

định giá Tây Nam Bộ tại Vĩnh Long

Số 80/7A Phó Cơ Điều, phường 3, TP. Vĩnh Long, 

Vĩnh Long

Chi nhánh Công ty CP Thông tin và Thẩm 

định giá Tây Nam Bộ tại Thanh Hóa

Số 64 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP. Thanh 

Hóa, Thanh Hóa

65
Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Tư vấn 

Hồng Đức
HD

C3/1 TN1, Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. 

Hồ Chí Minh

66
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn 

UHY
UHY.CO.,LTD

Tầng 9, Toà nhà HL ngõ 82 Duy Tân, quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội
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TT Tên Công ty Thẩm định giá Tên viết tắt Trụ sở chính

67
Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định 

giá Đông Á 

Số 1123 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh

68
Công ty TNHH Định giá Bất động sản Hoàng 

Long

HOANG LONG 

REAL ESTATE 

ASSESSED 

CO.,LTD

772/15/3/ Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, TP. Hồ 

Chí Minh

69 Công ty TNHH Định giá CIMEICO CIMEICO
Số 59A đường Bờ Sông, phường Quan Hoa, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội

70 Công ty TNHH Định giá Hà Nội
HA NOI VALUE 

CO.,LTD

Số 59 đường Bờ Sông, phường Quan Hoa, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh- Công ty TNHH 

Định giá Hà Nội

71 Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán SPT SPT CO.,LTD
Nhà AI - 4, tổ 59, ngõ 126, Hoàng Quốc Việt, phường 

Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

72 Công ty TNHH Định giá và Tư vấn Hà Nội VACON CO.,LTD
Nhà số 1, ngách 91, ngõ 68, đường Cầu Giấy, phường 

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

73 Công ty TNHH FAVI FAVI
P.503, Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà 

Nội. 

74 Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) GT
Tầng 8, 39A Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà 

Nội

75
Công ty TNHH Giám định Thẩm định Tín 

Việt

100/57 Vườn Lài, Khu phố 5, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
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76
Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá 

Thương Tín

THUONGTIN I&A 

CO.,LTD

Lầu 5, số 43 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

77 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC AASC.,LTD Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

78 Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam VNAA
Số 10, ngách 3/29 phố Cù Chính Lan, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

79 Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế

P201, đơn nguyên 2, toà nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội

80 Công ty TNHH Kiểm toán ASCO ASACO., LTD
Số 71 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội

81 Công ty TNHH Kiểm toán BDO
BDO AUDIT 

CO.,LTD

Tầng 20 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

82 Công ty TNHH Kiểm toán FAC FAC CO.,LTD
39/3L Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh

83
Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt 

Nam

KRESTON - ACA 

CO.,LTD

Tầng 21 Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, 

phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

84 Công ty TNHH Kiểm toán M&H M & H AUDITING
39 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. 

Hồ Chí Minh

85 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA
VIA AUDIT 

CO.,LTD

Số 97 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
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86 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô CACC
Lô 12 D4, Khu Quận uỷ Thanh Xuân, phường Thanh 

Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

87
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn và Định 

giá ACV
ACV

Số 31 ngõ 88 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội

88
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin 

học TP. Hồ Chí Minh
AISC

Số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

89
Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn 

An
VACA

114/8 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

90
Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt 

Nam
VAE

Tầng 11, toà nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

91 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
CPA HANOI 

CO.LTD

 Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội

Chi nhánh Thanh Xuân- Công ty TNHH 

Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

P.802 số 97/223, Khương Hạ (Tổ 43, phường Khương 

Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

92 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C A&C
Số 229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

93 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC APEC

Số nhà 19, ngách 281/5 ngõ 281 đường Tam Trinh, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 
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94 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN
ASEAN - AC 

CO.,LTD

Phòng 1103A toà nhà Hà Thành Plaza, 102 phố Thái 

Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà 

Nội

95
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài 

chính Châu Á

FADACOM 

CO.,LTD

Số 2 ngách 41 ngõ 268 đường Đê La Thành, phường 

Thổ Quan, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

96
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá 

Việt Nam
AVA

Tầng 14 Tòa nhà HH3 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, 

Từ Liêm, TP. Hà Nội

97 Công ty TNHH Kiểm toán Việt
VIETCPA 

CO.,LTD

Phòng 301, tầng 3, nhà B1, ĐN17, số 94 Nguyễn 

Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội

98 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh
VIETANH AUDIT 

CO.,LTD

Tầng 9 Tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Chi nhánh Hải Phòng- Công ty TNHH Kiểm 

toán Việt Anh

Số 5 Lý Tự Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, quận 

Hồng Bàng, Hải Phòng

99
Công ty TNHH MTV Thẩm định giá Địa ốc 

Á Châu
AREV.CO., LTD

Số 63A (số cũ: 71) đường Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

100
Công ty TNHH MTV Thẩm định giá Sài Gòn 

nhà đất

SAIGONLAND 

APPRAISAL 

CO.,LTD

Số 631 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, TP. Hồ 

Chí Minh

101
Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch 

vụ Tài chính Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH 

MTV TĐG & 

DVTC ĐÀ NẴNG

Số 10-12 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng
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102
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài 

sản- Ngân hàng TMCP Bắc Á
BACA AMC

Số 43 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội

103
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định 

giá AMAX
AMAX

50C9 đường 11 khu Miếu Nổi, phường 02, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

104 Công ty TNHH Tư vấn GNT Việt Nam
GNT VIET NAM 

CO,.LTD

Số 24C ngõ 55 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

105
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và 

Kiểm toán Việt Nam
AAFC CO.,LTD

Số 61 ngõ 82 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội

106
Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư 

Công nghệ Gia Lộc
GLITCA

Số 9 ngõ 43 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

107 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế AC CO., LTD
Tầng 6 số 136 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội

108
Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hải 

Phòng
HACO Số 22 Trần Phú, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

109
Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá 

Thăng Long T.D.K

THANG LONG 

T.D.K CO.,LTD

Số 28 ngõ 87 đường Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

110
Công ty TNHH Thẩm định - Giám định Trí 

Việt

91 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh

111 Công ty TNHH Thẩm định giá AAA

AAA 

VALUATION 

CO.,LTD

Số 2A ngõ Đoàn Kết, phố Khâm Thiên, phường Thổ 

Quan, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
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112 Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc Việt VNV
Số 18, đường Bắc Hồng, tổ 83, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

113 Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt VIETVALUES
Số 163 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh

114 Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt
Tầng 3 Cao ốc 96 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Đại 

Việt tại Hà Nội

Tầng 4 tòa nhà AC, ngõ 78, Duy Tân, quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

115 Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt VLAND
Số 168/34D đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh

116 Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam EIC VALUATION

Phòng 901, Tầng 9, tòa nhà Indochina Park Tower, số 

4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc- Công ty TNHH Thẩm 

định giá EIC Việt Nam

Số 173 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

117 Công ty TNHH Thẩm định giá Hà Nội
Số 74 phố Cù Chính Lan,  phường Khương Mai, quận 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội

118 Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân HOANGQUAN
Số 270 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá 

Hoàng Quân tại Hà Nội

Phòng 604 Tầng 6, số 243 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá 

Hoàng Quân tại Cần Thơ

Tầng 7, STS Tower- 11B Đại Lộ Hòa Bình, phường 

Tân An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ
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119 Công ty TNHH Thẩm định giá MHD MHDV CO.,LTD
77 Cù Lao, phường 02, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 

Minh

120 Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt
NAMVIET 

VALUATION
Số 15, ngõ 640 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

121
Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành 

Viên 
FMA CO.,LTD

Số 28, đường số 5, khu phố 5, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

122 Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn SAIGON PA
Số 73 đường Hoa Hồng, phường 02, quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh

123
Công ty TNHH Thẩm định giá SHC Việt 

Nam

SHC VIET NAM 

APPRAISAL 

CO.,LTD

Số 82F, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương 

Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

124
Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Tài 

chính Vĩnh Phúc

Khu B- Sở Tài chính Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Chí 

Thanh, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc

125
Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế 

Việt Nam 

VTA VIETNAM 

CO.,LTD

Phòng 402 nhà B10B khu đô thị Nam Trung Yên, 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

126
Công ty TNHH Thẩm định giá và Đầu tư 

Quốc Gia

Tòa nhà U&I, số 9 Ngô Gia Tự, phường Chánh 

Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

127
Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định 

Việt Nam
VAI CO.,LTD

Số 51 ngõ 82 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 

Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
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128
Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài 

chính Việt Nam
VFA VIETNAM

Số 17B, ngách 19, ngõ 273 đường Nguyễn Khoái, 

phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh- Công ty 

TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính 

Việt Nam

Số 387-389 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3 TP. Hồ 

Chí Minh

129 Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol
VINACONTROL 

PV

Số 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội

Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá 

Vinacontrol tại TP. Hồ Chí Minh

Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá 

Vinacontrol tại Đà Nẵng
Số 255 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

130
Công ty TNHH Thẩm định và Kiểm toán Việt 

Nam
VIETNAM AUDIT Số 110 Vân Đồn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

131 Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt V.A&C CO.,LTD
Số 229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

132
Công ty TNHH Thẩm định và Thương mại 

Oscar Việt Nam
OSCAR CO.,LTD Số 510 Đê La Thành, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

BỘ TÀI CHÍNH
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